
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 250137 Đặng Quang Anh 11/01/2007 11B7 16

2 250138 Hoàng Phương Anh 25/01/2007 11B7 16

3 250139 Lê Hà Anh 05/11/2007 11B7 16

4 250140 Nguyễn Đạt Đức Anh 12/10/2007 11B1 16

5 250141 Nguyễn Việt Anh 29/03/2007 11B3 16

6 250142 Phạm Thảo Anh 27/12/2007 11B10 16

7 250143 Vũ Hoàng Nguyệt Ánh 24/01/2007 11B1 16

8 250144 Nguyễn Trọng Trung Bắc 21/12/2007 11B7 16

9 250145 Phạm Quốc Bình 05/01/2007 11B1 16

10 250146 Bùi Thị Diệp Chi 30/07/2007 11B7 16

11 250147 Nguyễn Thành Đạt 25/01/2007 11B9 16

12 250148 Trương Thị Minh Diễm 17/07/2007 11B3 16

13 250149 Bùi Phúc Điền 16/10/2007 11B7 16

14 250150 Nguyễn Thị Giang 30/11/2007 11B8 16

15 250151 Hoàng Minh Hiếu 03/04/2007 11B1 16

16 250152 Vũ Trung Hiếu 02/01/2007 11B7 16

17 250153 Đoàn Gia Huy 15/12/2007 11B4 16

18 250154 Nguyễn Hữu Hoàng Huy 12/09/2007 11B7 16

19 250155 Đặng Mỹ Huyền 30/12/2007 11B1 16

20 250156 Đoàn Ngọc Huyền 12/10/2007 11B2 16

21 250157 Phạm Thanh Huyền 24/10/2007 11B9 16

22 250158 Nguyễn Ngọc Khánh 17/09/2007 11B6 16

23 250159 Phạm Thị Minh Khuê 07/02/2007 11B4 16

24 250160 Hà Thảo Linh 21/07/2007 11B9 17

25 250161 Nguyễn Thị Phương Linh 04/01/2007 11B1 17

26 250162 Trịnh Gia Long 03/06/2007 11B9 17

27 250163 Đoàn Đức Mạnh 25/04/2007 11B4 17

28 250164 Bùi Bình Minh 15/03/2007 11B4 17

29 250165 Trần Tuấn Minh 04/01/2007 11B7 17

30 250166 Trương Quang Minh 11/01/2007 11B3 17
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31 250167 Quản Bảo Ngân 05/04/2007 11B2 17

32 250168 Cao Khánh Ngọc 27/11/2007 11B7 17

33 250169 Nguyễn Hải Nguyên 10/06/2007 11B10 17

34 250170 Phạm Vũ Linh Nhi 09/07/2007 11B8 17

35 250171 Đoàn Thị Minh Phương 12/07/2007 11B7 17

36 250172 Đỗ Minh Quân 19/01/2007 11B7 17

37 250173 Nguyễn Minh Quyền 01/10/2007 11B4 17

38 250174 Trần Giang Sơn 26/07/2007 11B3 17

39 250175 Vũ Nguyễn Ngọc Tâm 26/04/2007 11B9 17

40 250176 Mai Đức Thắng 20/01/2007 11B1 17

41 250177 Phạm Nguyễn Thế Thuận 11/09/2007 11B1 17

42 250178 Trần Thùy Trang 28/07/2007 11B7 17

43 250179 Nguyễn Lê Hoàng Tuấn 29/12/2007 11B4 17

44 250180 Đào Quang Vinh 09/08/2007 11B7 17

45 250181 Chu Đức Vượng 09/04/2007 11B6 17

46 250384 Lê Thị Tâm Như 20/02/2007 11B5 17

47 250385 Quách Đức Thành 08/11/2007 11B5 17

48 250386 Lê Bảo Khanh 01/07/2007 11B5 17

49 250387 Đỗ Tùng Dương 09/08/2007 11B5 17


